
PHÒNG GDĐT GÒ VẤP

TRƯỜNG: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

STT
Mã định danh Bộ 

GD&ĐT
Họ tên

Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

1 2405570877 Trần Bảo An Nữ 25/05/2011 7/3

2 7969828874 Đoàn Lê Ngọc Anh Nữ 16/07/2011 7/3

3 7926170637 Trần Nguyễn Anh Nam 30/11/2011 7/3

4 7914362050 Nguyễn Chí Bình Nam 07/02/2011 7/3

5 7922641244 Hồ Nguyễn Minh Châu Nữ 18/07/2011 7/3

6 5222638268 Nguyễn Thế Danh Nam 07/10/2011 7/3

7 7925066749 Nguyễn Phan Bảo Duy Nam 24/02/2011 7/3

8 7926179774 Đặng Kỳ Duyên Nữ 14/04/2011 7/3

9 7956268964 Nguyễn Kim Giang Nữ 08/03/2011 7/3

10 6625067080 Đinh Quang Trung Hiếu Nam 28/09/2011 7/3

11 4269960024 Nguyễn Trung Hiếu Nam 08/10/2011 7/3

12 7922637004 Hoàng Sinh Hùng Nam 30/07/2011 7/3

13 7926630024 Lê Gia Huy Nam 29/04/2011 7/3

14 8225065980 Trần Nhật Huy Nam 19/09/2011 7/3

15 7926182744 Lê Gia Quỳnh Hương Nữ 06/02/2011 7/3

16 7922642893 Nguyễn Đức Khang Nam 18/09/2011 7/3

17 6022641434 Nguyễn Nhật Bảo Khang Nam 14/12/2011 7/3

18 7926168646 Nguyễn Anh Khoa Nam 12/07/2011 7/3

19 7965734161 Trần Anh Khoa Nam 12/08/2011 7/3

20 7956660218 Nguyễn Hà Anh Khôi Nam 20/10/2011 7/3

21 7925065995 Phạm Phan Đăng Khôi Nam 10/03/2011 7/3

22 7935732580 Tống Anh Kiệt Nam 11/01/2011 7/3

23 7925067611 Bùi Thuỵ Gia Linh Nữ 04/02/2011 7/3

24 7926168241 Vũ Khánh Linh Nữ 05/06/2011 7/3

25 7926168611 Dương Hoàng My Nữ 19/05/2011 7/3

26 7925067638 Trần Nguyễn Trà My Nữ 02/02/2011 7/3

27 7926171379 Nguyễn Yến Nghi Nữ 19/02/2011 7/3

28 6825066859 Dương Huỳnh Trọng Nghĩa Nam 09/08/2011 7/3

29 1925067394 Dương Hải Nguyên Nam 12/10/2011 7/3

30 7926170317 Trịnh Thị Thảo Nguyên Nữ 18/12/2011 7/3

31 7525066882 Vũ Minh Nhật Nam 10/10/2011 7/3

32 7970319510 Vũ Văn Ninh Nam 23/10/2011 7/3

33 7926173177 Nguyễn Huỳnh Thiên Phúc Nam 26/09/2011 7/3

34 7926172492 Hồ Đặng Thanh Quyên Nữ 04/04/2011 7/3

35 7926175180 Hà Vũ Tuấn Sang Nam 25/08/2011 7/3

36 7926173708 Nguyễn Ngọc Minh Tâm Nữ 17/10/2011 7/3

37 7969592333 Vũ Phương Thảo Nữ 20/09/2011 7/3

38 7926174214 Nguyễn Chí Thiện Nam 22/06/2011 7/3

39 7924930207 Nguyễn Kiều Anh Thư Nữ 23/11/2011 7/3

40 7923889877 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 26/11/2011 7/3

41 4025067477 Vi Thị Huyền Trang Nữ 10/07/2011 7/3

42 7914332686 Nguyễn Minh Trí Nam 19/10/2011 7/3

43 4926177711 Nguyễn Lê Khánh Trinh Nữ 30/08/2011 7/3

44 7924972352 Thái Bình Minh Tuệ Nam 30/04/2011 7/3

45 6469960025 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Nữ 25/09/2011 7/3

46 6822639352 Trần Lê Vinh Nam 06/10/2011 7/3

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/3
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47 7955340489 Vũ Nhiệm Khánh Vy Nữ 24/05/2011 7/3

48 7925067688 Vương Tiểu Yến Nữ 12/05/2011 7/3

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


